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CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ THƯỜNG XUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-CĐCT ngày 02 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ)


Tên nghề: Vận hành Tua bin - Máy phát điện
Trình độ đào tạo: Thường xuyên
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, tốt nghiệp THCS trở lên 

Số lượng mô đun, mô đun đào tạo: 
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Đào tạo
I.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

- Kiến thức:


+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật điện, xử lý nước;

  
 + Trình bày được quy trình, quy phạm, công tác phòng hộ lao động trong vận hành các thiết bị công nghệ nhiệt, lò hơi, tua bin hơi nước, máy phát điện;

   
+ Trình bày được: Cấu tạo, đặc tính kỹ thuật, nguyên lý làm việc các thiết bị nhiệt chính và phụ trong dây chuyền công nghệ liên quan tới tua bin hơi nước và máy phát điện.

- Kỹ năng:

  
+ Thực hiện được các công việc vận hành tua bin hơi nước và máy phát điện;


+ Xác định được các nguyên nhân gây ra sự cố thông thường liên quan tới máy phát điện và đưa ra được các biện pháp xử lý.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:


Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề liên quan đến nghề trong điều kiện làm việc thay đổi;

Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm tốt, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc;

Tinh thần hợp tác nhóm tốt, chủ động thực hiện công việc được giao và có tác phong công nghiệp;

Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

2. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:


Sau khi tốt nghiệp người học có thể đảm nhiệm được công việc tại các phân xưởng tua bin hơi nước và máy phát điện của các nhà máy như: Nhà máy giấy, dệt, hoá chất, chế biến thực phẩm… và có thể vận hành được nhà máy nhiệt điện có công suất vừa và nhỏ.
II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU: 

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian đào tạo: 2 tháng
- Thời gian học tập: 7 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 255 giờ 

- Thời gian ôn, kiểm tra hết mô đun, mô đun: 18 giờ 
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học lý thuyết: 100 giờ; Thời gian học thực hành: 139 giờ

III. DANH MỤC MÔ ĐUN, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
	Mã  MĐ, MĐ
	Tên mô đun, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm  tra

	MĐ 01
	Kỹ thuật an toàn
	20
	10
	8
	2

	MĐ 02
	Kỹ thuật nhiệt
	25
	16
	7
	2

	MĐ 03
	Kỹ thuật điện
	30
	18
	10
	2

	MĐ 04
	Vận hành bơm - quạt - máy nén
	30
	10
	18
	2

	MĐ 05
	Tua bin hơi nước và các thiết bị phụ
	50
	28
	20
	2

	MĐ 06
	Vận hành tua bin hơi nước
	40
	16
	22
	2

	MĐ 07
	Thực tập vận hành tua bin hơi
	60
	2
	54
	4

	                   Tổng  cộng
	255
	100
	139
	16


IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
                 (Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ:

1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun, mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho mô đun, mô đun đào tạo nghề:

Các mô đun, mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bổ thời gian và chương trình mô đun, mô đun được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề, phân tích công việc của nghề Vận hành Tua bin - Máy phát điện nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo nghề Vận hành Tua bin - Máy phát điện về kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp.
3. Các chú ý khác:


Nghề Vận hành Tua bin - Máy phát điện là nghề có yêu cầu rất cao về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, vì vậy trước khi cho học sinh đi thực tập hoặc tham quan phân xưởng lò hơi và tua bin cần phải hướng dẫn đầy đủ cho học sinh nội quy an toàn lao động và phòng chống cháy nổ cũng như các quy định khác của phân xưởng./.
                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                               (Đã ký)
                                                                                     ThS. Nguyễn Đăng Toàn
	CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Kỹ thuật an toàn

Mã số mô đun: 01
(Ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-CĐCT ngày 02 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ)




CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN KỸ THUẬT AN TOÀN

Mã số mô đun: MĐ 01
Thời gian mô đun: 20 giờ;                        (Lý thuyết: 19 giờ; Thực hành: 6 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :


- Vị trí: Mô đun được bố trí giảng dạy sau môn Lò hơi và các thiết bị phụ trợ khác và trước khi học viên đi thực tập tại phân xưởng lò hơi và nhà máy điện.


- Tính chất: Là mô đun cơ sở kỹ thuật chuyên ngành.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Học xong mô đun này, học viên có khả năng:


- Trình bày được các kiến thức về kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực thiết bị áp lực, điện công nghiệp và phòng chống cháy nổ;

- Tiếp cận và khai thác hệ thống các văn bản, quy phạm, tiêu chuẩn của Việt Nam về an toàn và bảo hộ lao động;

- Ứng dụng thành thạo các quy tắc kỹ thuật an toàn về các thiết bị nhiệt trong vận hành sửa chữa và kiểm tra giám sát gian lò hơi - gian tua bin, cũng như các hệ thống phụ trợ gian lò hơi;
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng   số
	Lý thuyết
	Thực hành   Bài tập
	Kiểm tra*

(LT/TH)

	I

1
2

3

4
	Bảo hộ lao động
Khái niệm chung

Những nội dung chủ yếu của công tác BHLĐ

Nội dung giáo dục vận động quần chúng

Bảo hộ lao động tại Nhà máy nhiệt điện
	2
	2

	0

	0

	II

1
2

3
	Vệ sinh lao động
Ý nghĩa và nhiệm vụ của VSLĐ

Nội dung cơ bản của VSLĐ
Bệnh nghề nghiệp
	2
	2

	0

	0


	III

1
2

3
	Kỹ thuật an toàn điện
Khái niệm chung
Các biện pháp an toàn khi sử dụng điện
Đề phòng tĩnh điện và chống sét 
	5
	3

	1

	1


	IV

1

2

3

4
	Kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị áp lực

Khái niệm

Nguyên nhân gây hư hỏng và nổ vỡ các thiết bị áp lực

Các biện pháp phòng ngừa

Giới thiệu về thống quản lý thiết bị áp lực ở Việt Nam
	5
	3

	1

	1



	VI

1
2
	Phòng chống cháy nổ

Những vấn đề cơ bản  về cháy nổ

Phòng cháy nổ trong công nghiệp
	6
	3

	2


	1



	
	Cộng
	25
	16
	6
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Bảo hộ lao động
Mục tiêu:

Nhận biết được các nguy cơ mất an toàn cho người lao động và các biện pháp ngăn chặn, loại trừ.
Nội dung:                                                   
1. Khái niệm chung
              Thời gian: 0,5 giờ 

1.1. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động

1.2. Tính chất của công tác BHLĐ

1.3. Phân loại sự cố theo quan điểm an toàn điện


2. Những nội dung chủ yếu của công tác BHLĐ
               Thời gian: 0,5 giờ 

2.1. Nội dung khoa học kỹ thuật

2.2. Nội dung pháp luật, chế độ, thể lệ BHLĐ

3. Nội dung giáo dục vận động quần chúng
               Thời gian: 0,5 giờ 

3.1. Tuyên truyền giáo dục


3.2. Vận động quần chúng

3.3. Vai trò của tổ chức công đoàn

4. Bảo hộ lao động tại nhà máy nhiệt điện
               Thời gian: 0,5 giờ
Chương 2: Vệ sinh lao động
Mục tiêu:
Nắm được những yếu tố gây hại đến sức khoẻ, sinh ra bệnh nghề nghiệp và từ đó có các biện pháp ngăn chặn, loại trừ.
Nội dung:


1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của VSLĐ
               Thời gian: 0,5 giờ
1.1. Ý nghĩa

1.2. Nhiệm vụ

2. Nội dung cơ bản của VSLĐ 
                  Thời gian: 1 giờ 

2.1. Phòng chống tác hại của khí hậu


2.2. Phòng chống tác hại của tiếng ồn trong sản xuất

2.3. Phòng chống tác hại rung động trong sản xuất

2.4. Phòng chống tác hại bức xạ nhiệt

2.5. Ánh  sáng và màu sắc trong sản xuất

2.6. Phòng chống tác hại của bụi trong sản xuất

2.7. Phòng chống tác hại hoá chất độc trong sản xuất

2.8. Phòng chống tác hại của chất phóng xạ

3. Bệnh nghề nghiệp
               Thời gian: 0,5 giờ
3.1. Nhiễm độc kim loại

3.2. Nhiễm độc dung môi hữu cơ


Chương 3: Kỹ thuật an toàn điện
Mục tiêu:

Nắm được những vấn đề cơ bản về kỹ thuật an toàn điện, biết vận dụng và thao tác các hạng mục điện trong phân xưởng lò hơi.                                 
Nội dung:


1. Khái niệm chung
               Thời gian: 1 giờ 

1.1. Các khái niệm cơ bản về an toàn điện


1.2. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể của con người

1.3. Phân loại sự cố theo quan điểm an toàn điện

2. Các biện pháp an toàn khi sử dụng điện
                 Thời gian: 2 giờ 

2.1. Các biện pháp tổ chức


2.2. Các biện pháp kỹ thuật

2.3. Nối đất

3. Đề phòng tĩnh điện và chống sét
                 Thời gian: 2 giờ 

3.1. Đề phòng tĩnh điện

3.2. Giới thiệu các biện pháp chống sét


Chương 4: Kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị áp lực
Mục tiêu:

Nắm được những vấn đề cơ bản về kỹ thuật an toàn đối với thiết bị áp lực, biết vận dụng lý thuyết đã học để phân tích, phán đoán các hiện tượng và thao tác các thiết bị áp lực trong phân xưởng lò hơi và tua bin hơi.                                 
Nội dung:


1. Khái niệm
                Thời gian:0,5 giờ 

1.1. Định nghĩa và phân loại thiết bị áp lực

1.2. Hiện tượng và công sinh ra khi nổ vỡ thiết bị áp lực

2. Nguyên nhân gây hư hỏng và nổ vỡ các thiết bị áp lực
       Thời gian: 1,5 giờ 

2.1. Nguyên nhân thiết kế

2.2. Nguyên nhân chế tạo

2.3. Nguyên nhân vận hành

3. Các biện pháp phòng ngừa
             Thời gian: 1 giờ 

3.1. Các biện pháp phòng ngừa trong thiết kế và chế tạo

3.2. Các biện pháp phòng ngừa trong vận hành


3.3. Các biện pháp khác

4. Giới thiệu về hệ thống quản lý thiết bị áp lực ở Việt Nam      Thời gian: 1 giờ 

Kiểm tra                                                                                        Thời gian: 1 giờ
Chương 5: Phòng chống cháy nổ
Mục tiêu:

Phân tích được những nguyên nhân gây nên cháy nổ, các quy chế và giải pháp phòng chống cháy nổ trong gian lò hơi.                                 
Nội dung:


1. Những vấn đề cơ bản về cháy nổ
                Thời gian: 2  giờ 

1.1. Khái niệm chung

1.2. Cơ chế và điều kiện xảy ra quá trình cháy nổ

1.3. Đặc điểm cháy của các vật liệu khác nhau

2. Phòng cháy nổ trong công nghiệp
                Thời gian: 3 giờ 
2.1. Các biện pháp phòng cháy nổ

2.2. Các biện pháp hạn chế cháy nổ lan rộng

2.3. Các biện pháp cấp cứu dự phòng

Kiểm tra                                                                                       Thời gian: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Phấn viết, bút viết, giấy viết, thước kẻ, compa.

- Máy tính, máy chiếu.

- Giáo trình: Được biên soạn theo chương trình chi tiết.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Phương pháp đánh giá:

- Lý thuyết: Vấn đáp, trắc nghiệm, viết.

- Thực hành: Dựa trên năng lực thực hiện các bài tập thực hành.

2. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức: 

+ Các kiến thức về kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực thiết bị áp lực, điện công nghiệp và phòng cháy nổ;


+ Hệ thống các văn bản, quy phạm, tiêu chuẩn của Việt Nam về an toàn và bảo hộ lao động;

- Kỹ năng: Ứng dụng thành thạo các quy tắc kỹ thuật an toàn về các thiết bị nhiệt trong vận hành sửa chữa và kiểm tra giám sát gian lò hơi - gian tua bin, cũng như các hệ thống phụ trợ gian lò hơi.

- Thái độ: Đánh giá thông qua ý thức chấp hành nội quy học tập và trách nhiệm đối với tập thể lớp.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề Vận hành lò hơi -  máy phát điện.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần căn cứ vào nội dung của từng bài để chuẩn bị cho đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng.

- Truyền đạt các phần lý thuyết cơ bản, gợi mở các vấn đề mới và nội dung thực tiễn để trao đổi thảo luận. Thông qua bài tập kiểm tra kết quả học tập. 

- Cần có đầy đủ giáo trình và tài liệu tham khảo cho học viên. Các giáo trình cần có sự cập nhật cho phù hợp với sự thay đổi của công nghệ.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Chương 1, 3 và 4
4. Tài liệu cần tham khảo:

- Kỹ thuật bảo hộ lao động, Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà nội 1976.
- Các tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình về an toàn và bảo hộ lao động.

	CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Kỹ thuật nhiệt

Mã số mô đun: 02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-CĐCT ngày 02 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ)




CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
  KỸ THUẬT NHIỆT
Mã số mô đun: MĐ 02
Thời gian mô đun: 25 giờ;                      (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành:     giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :


- Vị trí: Mô đun được bố trí giảng dạy trước mô đun Lò hơi và các thiết bị phụ.

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật chuyên môn nghề, mô đun có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành (giải bài tập và thực hành tại phòng thí nghiệm). 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Sau khi học xong mô đun này, học viên có khả năng:

 - Trình bày được lý thuyết về các định luật cơ bản về nhiệt động và truyền nhiệt;
- Mô tả được nguyên lý cơ bản các quá trình làm việc của các máy nhiệt, thiết bị trao đổi nhiệt;
- Phân loại và tính toán được các quá trình nhiệt trong các máy nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng  số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm  tra*
(LT/TH)

	I
1
2
3
4
5
6
	Những khái niệm cơ bản 
Năng lượng và các dạng trao đổi năng lượng

Chất môi giới, khí thực và khí lý tưởng

Các thông số trạng thái
Quá trình nhiệt động
Phương trình trạng thái của chất khí
Hỗn hợp khí lý tưởng
	2
	1

	1

	0


	II
1

2
	Nhiệt dung riêng và công
Nhiệt dung riêng và cách tính

Các loại công
	2
	1

	1
	

	III

1

2
	Định luật nhiệt động I

Định luật nhiệt động I

Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng
	2
	1
	1
	0

	IV
1

2
	Định luật nhiệt động II
Nội dung và cách phát biểu định luật nhiệt động II

Chu trình nhiệt động 
	2
	1

	1

	0


	V

1

2

3
	Hơi nước
Quá trình hoá hơi đẳng áp của nước

Xác định các thông số của hơi và nước, tính nhiệt lượng trong từng giai đoạn
Bảng đồ thị hơi và nước
	2
	1

	1

	0

	VI
1

2

3
	Không khí ẩm
Định nghĩa và phân loại không khí ẩm

Các đại lượng đặc trưng

Đồ thị i-d của không khí ẩm
	2
	1
	1
	0

	VII

1

2
	Chu trình thiết bị động lực hơi nước
Chu trình Rankine

Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu suất chu trình Rankine
	3
	1
	1
	1

	VIII
1

2
	Trao đổi nhiệt dẫn nhiệt

Những khai niệm cơ bản
Dẫn nhiệt qua vách phẳng và trụ
	2
	1

	1

	0


	IX
1

2
	Trao đổi nhiệt đối lưu

Trao đổi nhiệt đối lưu và những nhân tố ảnh hưởng đến trao đổi nhiệt đối lưu

Công thức Newton
	2
	1

	1

	0

	X
1

2

3


	Trao đổi nhiệt bức xạ

Những khái niệm cơ bản 
Các định luật cơ bản về bức xạ

Trao đổi nhiệt bức xạ trong môi trường trong suốt
	2
	1

	1


	0


	XI
1

2

3
	Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

Truyền nhiệt hỗn hợp
Sự truyền nhiệt
Thiết bị trao đổi nhiệt
	3

	1

	2

	0

	
	Kiểm tra kết thúc
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng
	25
	11
	12
	2


* Ghi chú: 

- Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Những khái niệm cơ bản 

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm năng lượng và các dạng trao đổi năng lượng;

- Phân biệt được chất môi giới, khí thực và khí lý tưởng;
- Xác định thông số trạng thái của chất khí bằng phương trình trạng thái của chất khí.
Nội dung:


1. Năng lượng và các dạng trao đổi năng lượng                          
2. Chất môi giới, khí thực và khí lý tưởng                                   
3. Các thông số trạng thái                                                             
4. Quá trình nhiệt động                                                                  
5. Phương trình trạng thái của chất khí                                        
6. Hỗn hợp khí lý tưởng                                                               

Chương 2: Nhiệt dung riêng và công
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm về nhiệt dung riêng, phân biệt được các loại công;

- Tính toán được nhiệt dung riêng.
Nội dung:
1. Nhiệt dung riêng và cách tính                                                   
2. Các loại công                                                                            

Chương 3: Định luật nhiệt động I

Mục tiêu:

- Trình bày được được các quá trình thay đổi liên tục từ một trạng thái cân bằng của môi chất đến một trạng thái cân bằng khác;
- Xác định được sự thay đổi của các thông số trạng thái;
- Tính được hai đại lượng quan trọng là nhiệt và công.
Nội dung:


1. Định luật nhiệt động I
                                                              
1.1. Nội dung và ý nghĩa của định luật nhiệt động thứ nhất


1.2. Biểu thức của định luật nhiệt động thứ nhất

2. Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng                    
2.1. Các điều kiện hạn chế

2.2. Đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt, đoạn nhiệt, đa biến.

2.3. Phương trình quá trình và biểu diễn trên đồ thị

2.4. Quan hệ giữa các thông số ở trạng thái đầu và cuối quá trình 
2.5. Lượng thay đổi các thông số trạng thái

2.6. Tính nhiệt lượng và công


Chương 4: Định luật nhiệt động II
Mục tiêu :

- Phát biểu được nội dung của định luật nhiệt động II và những ứng dụng của định luật trong chu trình nhiệt động;
- Tính được các chu trình nhiệt động trong quá trình chuyển hoá năng lượng một cách liên tục với hai chu trình thuận chiều và ngược chiều của khí và hơi.
Nội dung:


1. Nội dung và cách phát biểu định luật nhiệt động II             
1.1. Khái niệm cơ bản


1.2. Một vài cách phát biểu của định luật nhiệt động II
 

2. Chu trình nhiệt động                                                            

2.1. Chu trình thuận chiều
                

2.2. Chu trình ngược chiều
             


Chương 5: Hơi nước
Mục tiêu:

- Trình bày được quá trình hơi đẳng áp của nước;
- Xác định được các thông số của hơi và nước, tính toán được nhiệt lượng trong từng giai đoạn;
- Lập được bảng đồ thị hơi và nước.

Nội dung:


1. Quá trình hoá hơi đẳng áp của nước                                        
2. Xác định các thông số của hơi và nước, tính nhiệt

 lượng trong từng giai đoạn                                                          
3. Bảng đồ thị hơi và nước                                                           



Chương 6: Không khí ẩm 
Mục tiêu:

- Trình bày được định nghĩa và phân loại không khí ẩm; 
- Xác định được các đại lượng đặc trưng của không khí ẩm;
- Lập được đồ thị i-d của không khí ẩm.
Nội dung:


1. Định nghĩa và phân loại không khí ẩm                                           
2. Các đại lượng đặc trưng                                                             
3. Đồ thị i-d của không khí ẩm                                                       
 
Chương 7: Chu trình thiết bị động lực hơi nước

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm về chu trình Rankine;

- Nêu được những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu suất chu trình Rankine.         
Nội dung:


1. Chu trình Rankine                                                                           
2. Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu suất chu trình Rankine         

Kiểm tra                                                                                       Thời gian: 1 giờ

Chương 8: Trao đổi nhiệt dẫn nhiệt

Mục tiêu:

Trình bày được các khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt dẫn nhiệt, dẫn nhiệt qua vách phẳng và trụ.
Nội dung:


1. Những khai niệm cơ bản                                                         
2. Dẫn nhiệt qua vách phẳng và trụ                                             

Chương 9: Trao đổi nhiệt đối lưu
Mục tiêu:

- Trình bày được định nghĩa và những nhân tố ảnh hưởng đến trao đổi nhiệt đối lưu.
- Mô tả được các phương pháp xác định hệ số toả nhiệt đối lưu;
Nội dung:


1. Trao đổi nhiệt đối lưu và những nhân tố ảnh hưởng đến trao
 đổi nhiệt đối lưu                                                                          
1.1. Định nghĩa


1.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới quá trình trao đổi nhiệt đối lưu


2. Công thức Newton                                                                   
Chương 10: Trao đổi nhiệt bằng bức xạ
Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản và các định luật về bức xạ;
- Tính được sự trao đổi nhiệt bằng bức xạ.
Nội dung:


1. Những khái niệm cơ bản                                                       
1.1. Bức xạ và hấp thụ nhiệt của các vật


1.2. Vật đen tuyệt đối, trắng tuyệt đối, trong tuyệt đối


1.3. Năng suất bức xạ, bức xạ hiệu dụng, bức xạ hiệu quả
2. Các định luật cơ bản về bức xạ                                               
2.1. Định luật Planck


2.2. Định luật Stefan - Boltzman


2.3. Định luật Kirchoff

3. Trao đổi nhiệt bức xạ trong môi trường trong suốt                 
3.1. Trao đổi nhiệt bằng bức xạ giữa hai vách phẳng song
song rộng vô hạn


3.2. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai vật bọc nhau




Chương 11: Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm về sự truyền nhiệt, thiết bị trao đổi nhiệt;

- Vận dụng các phương trình cơ bản để tính toán thiết bị trao đổi nhiệt.
Nội dung:


1. Truyền nhiệt hỗn hợp                                                            
2. Sự truyền nhiệt                                                                      
2.1. Khái niệm


2.2. Tính quá trình truyền nhiệt giữa các chất lỏng qua vách 
ngăn

2.3. Truyền nhiệt qua vách phẳng, vách trụ 1 lớp và nhiều lớp
 và vách có cánh.

3. Thiết bị trao đổi nhiệt                                                             
3.1. Định nghĩa và phân loại thiết bị trao đổi nhiệt


3.2. Các phương trình cơ bản tính toán thiết bị trao đổi nhiệt


3.3. Xác định độ chênh lệch nhiệt độ trung bình


3.4. Tính nhiệt độ cuối của các chất lỏng
Kiểm tra                                                                                     Thời gian: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Phấn viết, bút viết, giấy viết.

- Máy tính, máy chiếu.

- Giáo trình: Được biên soạn theo chương trình chi tiết.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Phương pháp đánh giá:

- Lý thuyết: Vấn đáp, trắc nghiệm, viết.

- Thực hành: Dựa trên năng lực thực hiện các bài tập thực hành.

2. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức: 

+ Lý thuyết về các định luật cơ bản về nhiệt động và truyền nhiệt;


+ Nguyên lý cơ bản các quá trình làm việc của các máy nhiệt, thiết bị trao đổi nhiệt;

- Kỹ năng: 

+ Phương trình trạng thái và các quá trình nhiệt động cơ bản;

+ Chu trình động cơ nhiệt;

+ Dẫn nhiệt và đối lưu;

+ Trao đổi nhiệt bức xạ và truyền nhiệt.
- Thái độ: Đánh giá thông qua ý thức chấp hành nội quy học tập, tác phong và trách nhiệm đối với tập thể lớp.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề Vận hành Tua bin - Máy phát điện.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Cần có giáo trình để học viên tham khảo và nắm được khái quát toàn diện chương trình. Cần có giáo án khi giảng nhằm truyền đạt cho học viên nội dung cơ bản và trọng tâm của chương trình.

- Phòng thí nghiệm Kỹ thuật nhiệt để làm cơ sở cho học viên liên hệ lý thuyết học với thực tế áp dụng lý thuyết trong công nghệ.    

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là nắm được lý thuyết cơ bản về các định luật cơ bản của nhiệt động, truyền nhiệt. Trên cơ sở đó nắm và hiểu được nguyên lý cơ bản các quá trình làm việc của thiết bị nhiệt.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú, (2007), Cơ sở kỹ thuật nhiệt, Nhà xuất bản Giáo dục.

- Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú, (2007), Bài tập Cơ sở kỹ thuật nhiệt, Nhà xuất bản Giáo dục.

	CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Kỹ thuật điện

Mã số mô đun: 03
(Ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-CĐCT ngày 02 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ)




CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

KỸ THUẬT ĐIỆN

Mã số của mô đun: MĐ 03
Thời gian của mô đun: 30 giờ;                (Lý thuyết: 18 giờ; Thực hành: 12 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun được bố trí giảng dạy trước các mô đun kỹ thuật chuyên ngành.


- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật cơ sở, bổ trợ kiến thức trước khi học các mô đun chuyên ngành. 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
Học xong mô đun này, học viên có khả năng:

- Trình bày đựợc các khái niệm, định luật cơ bản về mạch điện; Giải được một số bài tập về mạch điện;
- Xác định được các đại lượng đặc trưng cho dòng điện hình sin, dòng điện hình sin trong nhánh thuần điện trở, điện cảm, điện dung và nhánh R-L-C;
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ và máy điện một chiều;



- Nhận biết và so sánh được các thiết bị điện đã học với các thiết bị ứng dụng trong nhà máy điện.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành, Bài tập
	Kiểm  tra*

(LT/ TH)

	I

1

2

3

4

5
	Những khái niệm về mạch điện
Mạch điện, kết cấu hình học của mạch điện
Các đại lượng đặc trưng cho quá trình năng lượng trong mạch điện
Mô hình mạch điện, các thông số
Hai định luật Kiêchốp
Bài tập
	3
	2
	1
	0

	II

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10
	Dòng điện hình sin
Các đại lượng đặc trưng cho dòng điện hình sin

Trị số hiệu dụng của dòng điện hình sin

Biểu diễn dòng điện sin bằng vectơ

Dòng sin trong nhánh thuần điện trở

Dòng sin trong nhánh thuần điện cảm
Dòng sin trong nhánh thuần điện dung

Dòng sin trong nhánh thuần R-L-C nối tiếp

Công suất dòng điện hình sin

Nâng cao hệ số công suất cos(
Bài tập
	4
	3
	1
	0

	III

1

2

3

4

5

6


	Mạch ba pha
Khái niệm chung 

Cách nối hình sao

Cách nối hình tam giác

Công suất mạch điện ba pha
Đo công suất mạch điện ba pha

Cách nối nguồn và tải trong mạch ba pha
	3
	2
	1
	0

	IV

1

2

3

4
	Khái niệm chung vế máy điện

Định nghĩa và phân loại
Các định luật điện từ cơ bản dùng trong máy điện

Nguyên lý máy phát điện và động cơ điện

Tính thuận nghịch của máy điện
	2
	2
	0
	0

	V

1

2

3

4

5
6
6
	Máy biến áp

Khái niệm chung

Cấu tạo của máy biến áp

Nguyên lý làm việc của máy biến áp

Chế độ không tải của máy biến áp

Chế độ ngắn mạch của máy biến áp

Chế độ có tải của máy biến áp

Máy biến áp ba pha

Sự làm việc song song của các máy áp
	4
	2
	2
	

	VI
1

2

3

4

5

6
7

8
	Máy điện không đồng bộ 

Khái niệm chung

Cấu tạo của máy điện không đồng bộ ba pha

Từ trường của máy điện không đồng bộ

Nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ
Mô men quay của động cơ không đồng bộ ba pha
Mở máy động cơ không đồng bộ ba pha

Điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ

Động cơ không đồng bộ môt pha
	5
	3
	2
	0

	VII

1

2

3

4

5
	Máy điện đồng bộ 

Định nghĩa và công dụng

Cấu tạo của máy điện đồng bộ

Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ
Sự làm việc song song của các máy máy điện đồng bộ
Động cơ điện đồng bộ
	3
	2
	1
	0

	VIII
1

2

3
4

5
	Máy điện một chiều
Cấu tạo máy điện một chiều

Nguyên lý làm việc của máy phát và động cơ điện một chiều

Tia lửa trên vành góp và biện pháp khắc phục

Máy phát điện một chiều

Động cơ điện một chiều
	4
	2
	2
	

	Kiểm tra kết thúc
	2
	0
	0
	2

	Cộng
	30
	18
	10
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

	
Chương 1: Những khái niệm về mạch điện
	

	Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm về mạch điện, kết cấu hình học của mạch điện, các đại lượng đặc trưng cho quá trình năng lượng trong mạch điện: 

- Phát biểu được hai định luật Kiêchốp và giải các bài tập.

Nội dung:

	1. Mạch điện, kết cấu hình học của mạch điện
2. Các đại lượng đặc trưng cho quá trình năng lượng trong mạch điện
3. Mô hình mạch điện, các thông số
4. Hai định luật Kiêchốp

5. Bài tập 

	Thời gian: 1giờ

Thời gian: 1 giờ

Thời gian: 1 giờ

Thời gian: 1 giờ

Thời gian: 2 giờ

	
Chương 2: Dòng điện hình sin

	Mục tiêu: 

- Biết được các đại lượng đặc trưng, trị số hiệu dụng của dòng điện hình sin, cách biểu diễn dòng điện hình sin bằng véctơ;

- Trình bày được các khái niệm và giải được các bài tập về dòng điện hình sin trong các nhánh thuần điện trở, điện cảm, điện dung và R-LC, công suất dòng điện hình sin và phương pháp nâng ao hệ số công suất cos(
Nội dung:

	1. Các đại lượng đặc trưng cho dòng điện hình sin

2. Trị số hiệu dụng của dòng điện hình sin

3. Biểu diễn dòng điện sin bằng vectơ

4. Dòng sin trong nhánh thuần điện trở

5. Dòng sin trong nhánh thuần điện cảm

6. Dòng sin trong nhánh thuần điện dung

7. Dòng sin trong nhánh thuần R-L-C nối tiếp

8. Công suất dòng điện hình sin

9. Nâng cao hệ số công suất cos(
10. Bài tập

	Thời gian: 0,5 giờ 

Thời gian: 0,5 giờ
Thời gian: 0,5 giờ Thời gian: 1 giờ Thời gian: 1giờ Thời gian: 1 giờ

Thời gian: 1 giờ Thời gian: 0,5 giờ 

Thời gian: 1 giờ Thời gian: 2 giờ

	
Chương 3: Mạch ba pha
	

	Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm chung về mạch điện ba pha, công suất mạch điện ba pha;

- Biết được cách đấu nối hình sao, nối hình tam giác, cách nối nguồn và tải trong mạch ba pha.
Nội dung:

	1. Khái niệm chung 

2. Cách nối hình sao

3. Cách nối hình tam giác

4. Công suất mạch điện ba pha

5. Đo công suất mạch điện ba pha

6. Cách nối nguồn và tải trong mạch ba pha
	Thời gian: 1 giờ  

Thời gian: 1 giờ  

Thời gian: 1 giờ  

 Thời gian: 1 giờ  

 Thời gian: 1 giờ  

 Thời gian: 1 giờ  



	
Chương 4: Khái niệm chung vế máy điện
	

	Mục tiêu:

- Trình bày được định nghĩa và phân loại máy điện; các định luật điện từ cơ bản dùng trong máy điện;
- Trình bày được nguyên lý máy phát điện và động cơ điện, tính thuận nghịch của máy điện. 

Nội dung:

	1. Định nghĩa và phân loại
2. Các định luật điện từ cơ bản dùng trong máy điện

3. Nguyên lý máy phát điện và động cơ điện

4. Tính thuận nghịch của máy điện 
	Thời gian: 0,5 giờ  

Thời gian: 1 giờ  

Thời gian: 1 giờ  

 Thời gian: 0,5 giờ  

 

	
Chương 5: Máy biến áp
	

	Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc, các chế độ làm việc của máy biến áp;

- Mô tả được sự làm việc song song của các máy biến áp.
Nội dung:

	1. Khái niệm chung

2. Cấu tạo của máy biến áp

3. Nguyên lý làm việc của máy biến áp

4. Chế độ không tải của máy biến áp

5. Chế độ ngắn mạch của máy biến áp

6. Chế độ có tải của máy biến áp

7. Máy biến áp ba pha

8. Sự làm việc song song của các máy áp
	Thời gian: 0,5 giờ  

Thời gian: 1 giờ 

Thời gian: 1 giờ 

Thời gian: 0,5 giờ 

Thời gian: 0,5 giờ 

Thời gian: 0,5 giờ Thời gian: 1 giờ Thời gian: 1 giờ

	Kiểm tra


	Thời gian: 1 giờ 



	
Chương 6: Máy điện không đồng bộ 
	

	Mục  tiêu: 
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ;

- Tính được mô men quay của đồng cơ và cách điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ.
Nội dung:

	1. Khái niệm chung

2. Cấu tạo của máy điện không đồng bộ ba pha

3. Từ trường của máy điện không đồng bộ

4. Nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ
5. Mô men quay của động cơ không đồng bộ ba pha
6. Mở máy động cơ không đồng bộ ba pha

7. Điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ

8. Động cơ không đồng bộ môt pha

	Thời gian: 0,5 giờ 

Thời gian: 1 giờ 

Thời gian: 1 giờ 

Thời gian: 1 giờ 

Thời gian: 1 giờ 

Thời gian: 0,5 giờ 

Thời gian: 1 giờ 

Thời gian: 1 giờ  

	
Chương 7: Máy điện đồng bộ 
	

	Mục  tiêu:

- Nêu được định nghĩa và công dụng của máy điện đồng bộ;

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện, động cơ điện đồng bộ;

Nội dung:

	1. Định nghĩa và công dụng

2. Cấu tạo của máy điện đồng bộ

3. Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ
4. Sự làm việc song song của các máy máy điện đồng bộ
5. Động cơ điện đồng bộ


	Thời gian: 1 giờ 

Thời gian: 1 giờ 

Thời gian: 1 giờ Thời gian: 1 giờ Thời gian: 1 giờ

	
Chương 8: Máy điện một chiều
	

	Mục  tiêu:

Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát và động cơ điện một chiều.
Nội dung:

	1. Cấu tạo máy điện một chiều

2. Nguyên lý làm việc của máy phát, động cơ điện một chiều

3. Tia lửa trên vành góp và biện pháp khắc phục

4. Máy phát điện một chiều

5. Động cơ điện một chiều
	Thời gian: 1 giờ 

Thời gian: 1 giờ 

Thời gian: 1 giờ Thời gian: 1 giờ Thời gian: 1 giờ

	Kiểm tra kết thúc mô đun
	Thời gian: 2 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Học sinh phải có đầy đủ tài liệu học tập, được thực hành các bài tập tương ứng để minh hoạ cho phần lý thuyết đã học.

- Giáo viên phải chuẩn bị bài giảng chu đáo về lý thuyết và thực hành, cố gắng liên hệ thực tế giúp cho học sinh thấy được tầm quan trọng của mô đun.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Phương pháp đánh giá:

- Lý thuyết: Vấn đáp, trắc nghiệm, viết.

- Thực hành: Dựa trên năng lực thực hiện các bài tập thực hành.

2. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức:  
+ Các khái niệm, định luật cơ bản về mạch điện

+ Các đại lượng đặc trưng cho dòng điện hình sin, dòng điện hình sin trong nhánh thuần điện trở, điện cảm, điện dung và nhánh R-L-C;

+ Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ và máy điện một chiều.
- Kỹ năng:

+ Giải được một số bài tập về mạch điện;

+ So sánh các thiết bị điện đã học với các thiết bị ứng dụng trong nhà máy điện. 
+ Mở máy động cơ không đồng bộ ba pha và điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ.
- Thái độ: Đánh giá ý thức chấp hành nội quy học tập, tác phong và trách nhiệm đối với tập thể lớp.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề Vận hành Tua bin - Máy phát điện.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Người dạy kết hợp với việc giới thiệu các thiết bị thường gặp thực tế trong công nghiệp và các máy chuyên dùng đối với ngành công nghệ.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Các chương 1, 2, 4, 5
4. Tài liệu cần tham khảo:

- Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, (2009), Giáo trình kỹ thuật điện, Nhà xuất bản Giáo dục.

- Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, (2009), Kỹ thuật điện (Lý thuyết, bài tập giải sẵn và bài tập cho đáp số), Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

- TS. Nguyễn Hồng Thanh, (2005) - Máy điện, Nhà xuất bản Giáo dục.
	CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Vận hành bơm - quạt - máy nén

Mã số mô đun: 04

(Ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-CĐCT ngày 02 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ)




CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
 VẬN HÀNH BƠM - QUẠT - MÁY NÉN

Mã số mô đun: MĐ 04

Thời gian mô đun: 30 giờ;                        (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 20 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :

- Vị trí:

+ Mô đun Bơm - quạt - máy nén được đưa vào học sau khi học sinh đã được học các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và chuyên môn; 

+ Đây là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo của nghề Vận hành tuabin.


+ Là mô đun chuyên sâu của nghề.

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật chuyên ngành.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Học xong mô đun này, học viên có khả năng:

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị: bơm, quạt, máy nén.

- Sửa chữa và bảo dưỡng được các phần tử cơ bản trong các thiết bị: bơm, quạt, máy nén.

- Vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị bơm quạt máy nén.

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các thiết bị bơm quạt máy nén khác.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Các nguyên lý hoạt động của bơm, quạt, máy nén
	2
	2
	
	

	2
	Bơm
	8
	3
	5
	

	3
	Quạt 
	8
	2
	6
	

	4
	Máy nén
	10
	3
	7
	

	5
	Kiểm tra kết thúc
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	30
	10
	18
	2


	CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Tua bin hơi nước và thiết bị phụ

Mã số mô đun: 05
(Ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-CĐCT ngày 02 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ)




CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
TUA BIN HƠI NƯỚC VÀ THIẾT BỊ PHỤ

Mã số mô đun: MĐ 04
Thời gian mô đun: 50 giờ;                     (Lý thuyết:     giờ; Thực hành:     giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Mô đun được bố trí giảng dạy trước mô đun Vận hành tua bin hơi nước.


- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, trang bị các kiến thức phục vụ cho công tác vận hành, bảo dưỡng, lắp ráp, sửa chữa tua bin và các thiết bị phụ của nó.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Sau khi học xong mô đun này, học viên có khả năng:


- Vận dụng những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực tế của thiết bị tua bin hơi nước và các thiết bị phụ của nó;


- Mô tả được công dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại tua bin hơi nước và các thiết bị phụ của nó;


- Thực hiện quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thành thạo thiết bị tua bin và các thiết bị phụ;


- Xây dựng ý thức lao động, kỷ luật, tác phong công nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, nhằm tăng năng suất lao động.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra*

(LT/TH)

	I
1

2

	Những khái niệm tiền đề

Khái niệm chung

Quá trình làm việc của Nhà máy nhiệt điện dùng tua bin hơi nước
	2
	2

	0
	0

	II
1

2

3

4
	Nguyên lý làm việc của tua bin hơi nước

Nguyên lý làm việc của tua bin hơi nước


Các tổn thất, công suất và hiệu suất nhiệt của chu trình nhiệt

Hiệu suất, công suất của tua bin hơi nước

Phân loại tua bin hơi nước
	3
	2

	1

	0


	III
1

2

3
	Thiết bị tua bin hơi

Phần tĩnh tua bin hơi

Phần động tua bin hơi

Độ rung và bảo ôn tua bin hơi
	3
	2

	1

	0


	IV
1

2

	Quá trình biến đổi năng lượng trong tua bin hơi nước

Quá trình biến đổi năng lượng trong các tầng cánh của tua bin

Quá trình làm việc của tua bin nhiều tầng cánh
	3
	2

	1

	0

	V
1

2

3

4

	Tua bin ngưng hơi

Ký hiệu và các thông số cơ bản

Tua bin ngưng hơi có thông số ban đầu vào trung áp
Tua bin ngưng hơi có thông số hơi ban đầu vào cao áp và dưới tới hạn

Tua bin ngưng hơi có thông số hơi vào tới hạn và trên tới hạn
	3
	2

	1

	0

	VI


	Tua bin được sử dụng vào mục đích riêng biệt

Tua bin đối áp

Tua bin có cửa trích hơi điều chỉnh

Tua bin dùng hơi thải và tua bin dùng hơi quá nhiệt trung gian
	3
	2

	1

	0

	VII
1

2

3
	Hệ thống điều chỉnh tự động của tua bin hơi và các thiết bị chính.

Các loại sơ đồ điều chỉnh

Cấu tạo của hệ thống điều chỉnh tua bin

Bộ điều áp
	3
	2

	1

	0

	VIII
1
2

3
	Hệ thống bảo vệ tua bin

Đặc tính chung của hệ thống bảo vệ tua bin.

Cấu tạo và kiểm tra bộ phận bảo vệ tua bin

Phương pháp thử hệ thống bảo vệ
	3
	2

	1

	0

	IX
1
2

3

4
	Các phương pháp phân phối hơi trong tua bin

Các bộ phận phân phối hơi trong tua bin
Hệ thống phân phối hơi bằng tiết lưu

Phương pháp phân phối hơi bằng ống phun

Phương pháp phân phối hơi bằng van tắt
	2
	1

	1

	0

	X
1

2
3

4
	Các đặc tính của hệ thống điều chỉnh tua bin

Phương pháp xác định đặc tính tĩnh của bộ điều tốc.

Quan hệ phụ thuộc giữa hành trình của khớp nối bộ điều tốc và số vòng quay của rôto tua bin.

Quan hệ phụ thuộc giữa hành trình của servo môtơ và số vòng quay tua bin

Xác định độ không đều, độ không nhạy của bộ điều tốc
	4
	2

	1

	1



	XI
1

2

3

4

5

	Hệ thống điều khiển tự động và bảo vệ Thủy lực - Điện - Khí nén (HED)

Công dụng và nhiệm vụ của hệ thống 

Những đặc điểm chủ yếu của hệ HED

Phần phân phối hơi

Phần thủy lực của hệ thống điều khiển và bảo vệ

Phần điện tử - kỹ thuật số của hệ HED
	3
	2

	1

	0


	XII
1

2

	Hệ thống dầu tua bin

Sơ đồ cung cấp dầu cho tua bin
Các bộ phận chính của hệ thống dầu
	2
	1

	1

	0

	XIII
1

2

3

4

	Chu trình và sơ đồ nhiệt nguyên lý của tua bin hơi nước

Nguyên lý làm việc của tua bin hơi nước và nhiệm vụ của các thiết bị trong chu trình nhiệt tua bin hơi nước
Sơ đồ nhiệt nguyên lý của các loại tua bin hơi nước

Các chỉ tiêu kinh tế - nhiệt của chu trình tua bin hơi nước

Xác định các chỉ tiêu kinh tế - nhiệt của các loại chu trình tua bin hơi nước
	3
	2

	1

	0


	XIV
1

2

3

	Thiết bị tạo chân không trong tua bin hơi
Nguyên lý cấu tạo và sự làm việc của bình ngưng

Vận hành bình ngưng ở chân không tối ưu

Nguyên lý cấu tạo, sự làm việc của Ejector và cách nối Ejector vào sơ đồ nhiệt
	2
	1

	1

	0

	XV
1

2

3
	Bình khử khí
Nguyên lý cấu tạo và sự làm việc của bình khử khí

Ảnh hưởng của chế độ làm việc BKK đến thiết bị và hiệu quả chu trình 
Sơ đồ mắc bình khử khí
	2
	1

	1
	0

	XVI

1

2

3
	Bình gia nhiệt hồi nhiệt

Nguyên lý cấu tạo và sự làm việc của bình gia nhiệt hồi nhiệt

Ảnh hưởng của chế độ làm việc bình gia nhiệt đến hiệu quả của chu trình nhiệt tua bin hơi

Sơ đồ mắc bình gia nhiệt
	2
	1

	1

	0

	XVII

1

2

3
	Bơm ngưng và bơm cấp
Nguyên lý cấu tạo và sự làm việc của bơm ngưng, bơm cấp

Ảnh hưởng của các chế độ tới bơm ngưng, bơm cấp đến hiệu quả chu trình 
Sơ đồ mắc bơm ngưng, bơm cấp
	3
	2

	1
	0

	XVIII

1

2
	Sơ đồ nhiệt chi tiết của tua bin hơi nước
Những nguyên tắc chung của bản vẽ sơ đồ nhiệt chi tiết

Đọc các bản vẽ sơ đồ nhiệt chi tiết
	2
	2

	0

	0

	
	Kiểm tra kết thúc
	2
	0
	0
	2

	
	                       Cộng
	50
	31
	16
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Những khái niệm tiền đề
Mục tiêu:

- Nhận biết được ngôn ngữ tua bin, hiểu biết những định nghĩa chủ yếu;

- Phát biểu các định luật vật lý, định luật bảo toàn năng lượng được ứng dụng vào mô đun tua bin hơi nước;

- Xác định được vai trò, vị trí của tua bin hơi trong nhà máy nhiệt điện.

Nội dung:


1. Khái niệm chung
                
1.1. Những định nghĩa cơ bản

1.2. Các định luật vật lý được ứng dụng vào môn tua bin hơi
  
2. Quá trình làm việc của nhà máy nhiệt điện dùng tua bin
hơi nước
                
2.1. Nhà máy nhiệt điện dùng tua bin hơi

2.2. Nhà máy điện hạt nhân

2.3. Nhà máy nhiệt điện tua bin khí - hơi kết hợp

Chương 2: Nguyên lý làm việc của tua bin hơi nước
Mục tiêu:

- Phân biệt được hai nguyên lý làm việc của tua bin: Xung lực và phản lực;

- Xác định các tổn thất và hiệu suất tua bin;

- Biết phân loại và nhận dạng các kiểu tua bin hơi nước.

Nội dung:


1. Nguyên lý làm việc của tua bin hơi nước
              
1.1. Sự chuyển hoá nhiệt năng thành động năng

1.2. Áp suất tới hạn và tốc độ tới hạn

1.3. Hai nguyên lý làm việc của hơi trong tuabin

2. Các tổn thất, công suất và hiệu suất nhiệt của chu trình 
nhiệt                                                                                           
2.1. Các tổn thất của tua bin hơi nước


2.2. Công suất tua bin hơi nước

2.3. Hiệu suất của chu trình nhiệt


3. Hiệu suất, công suất của tầng tua bin hơi nước
   
3.1. Công suất của tầng tua bin hơi nước


3.2. Quá trình nhiệt trong tầng tua bin hơi nước trên giản đồ i-s 

4. Phân loại tua bin hơi nước
               
Chương 3: Thiết bị tua bin hơi
Mục tiêu :

Trình bày và mô tả công dụng và cấu tạo các chi tiết chủ yếu của tua bin như: Phần tĩnh, phần động của tuabin.

Nội dung:


1. Phần tĩnh tua bin hơi
              
1.1. Móng máy


1.2. Thân máy


1.3. Bánh tĩnh

1.4. Các bộ chèn

1.5. Các paliê (đỡ, chặn)

1.6. Vòng chắn hơi, chắn dầu 

2. Phần động tua bin hơi
              
2.1. Trục trơn, trục cấp

2.2. Rôto

2.3. Trục tang trống

2.4. Đĩa

2.5. Cánh quạt động

2.6. Khớp nối


2.7. Bộ phận quay trục


3. Độ rung và bảo ôn tua bin hơi
               
3.1. Độ rung tua bin hơi

3.2. Bảo ôn tua bin hơi

Chương 4: Quá trình biến đổi năng lượng trong tua bin hơi nước
Mục tiêu:

- Nhận biết được quá trình làm việc trong tầng tua bin và trong tua bin nhiều tầng;

- Chỉ ra được được sự phát sinh và tác hại của lực dọc trục;

- Phân tích được ảnh hưởng của độ ẩm tới sự làm việc của các tầng cuối tua bin;

- Biết thể hiện quá trình nhiệt của tua bin trên giản đồ i-s.

Nội dung:


1. Quá trình biến đổi năng lượng trong tầng cánh của tuabin 
  
2. Quá trình làm việc của tuabin nhiều tầng cánh 
               
2.1. Quá trình làm việc và các tổn thất phụ

2.2. Lực dọc trục trong tuabin nhiều tầng

2.3. Sự va đập cánh quạt vào giọt nước

2.4. Công suất giới hạn của tuabin
2.5. Quá trình làm việc của tuabin hơi nhiều tầng trên giản đồ i-s  
Chương 5: Tua bin ngưng hơi
Mục tiêu:

- Phân tích được công dụng và đặc điểm cấu tạo của bản thể tuabin ngưng hơi các kiểu, nhất là những tuabin được sử dụng ở nước ta từ trước đến nay, với công suất và thông số hơi khác nhau;

- Liên hệ thực tế để vận hành được an toàn, tin cậy, tránh được những sự cố đáng tiếc xảy ra, cũng như bảo dưỡng sửa chữa sẽ tốt hơn, chắc chắn hơn.

Nội dung:


1. Ký hiệu và các thông số cơ bản
                          
2. Tua bin ngưng hơi có thông số hơi ban đầu vào trung áp     
3. Tua bin ngưng hơi có thông số ban đầu vào cao áp và 
dưới tới hạn
              

4. Tua bin ngưng hơi có thông số hơi vào tới hạn và trên
tới hạn
              
Chương 6: Tua bin được sử dụng vào mục đích riêng biệt

Mục tiêu:

Phân biệt và so sánh cấu tạo và công dụng, cũng như điều kiện sử dụng các loại tua bin đối áp, tua bin có trích hơi điều chỉnh trung gian, tua bin dùng hơi thải.
Nội dung:


1. Tua bin đối áp
           
2. Tua bin có cửa trích hơi điều chỉnh
           
3. Tua bin dùng hơi thải và tua bin dùng hơi quá nhiệt

trung gian
              
Kiểm tra                                                                                     
Chương 7: Hệ thống điều chỉnh tự động của tua bin hơi

                       và các thiết bị chính

Mục tiêu:

- Mô tả được các sơ đồ điều chỉnh tua bin;

- Phân biệt được hệ thống điều chỉnh của các loại tua bin hơi khác nhau;

- Trình bày được công dụng, cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản các bộ phận của hệ thống điều chỉnh tua bin như: Bộ điều tốc, bộ điều áp, bộ hạn chế công suất.

Nội dung:


1. Các loại sơ đồ điều chỉnh 
                            
1.1. Sơ đồ điều chỉnh trực tiếp

1.2. Sơ đồ điều chỉnh gián tiếp

1.3. Sơ đồ điều chỉnh servo môtơ quay

2. Cấu tạo của hệ thống điều chỉnh tua bin 
              
2.1. Bộ điều tốc

2.2. Bộ phận thay đổi số vòng quay (phụ tải)

2.3. Khối tiaroa của tuabin ngưng hơi và trích hơi cấp nhiệt

2.4. Bộ hạn chế công suất

3. Bộ điều áp
               
3.1. Servo môtơ của xupáp điều chỉnh hơi

3.2. Servo môtơ của các bánh tĩnh xoay

3.3. Servo môtơ của cửa van stop tự động

Chương 8: Hệ thống bảo vệ tua bin
Mục tiêu:

- Mô tả được các đặc tính chung của các hệ thống bảo vệ;

- Trình bày được cấu tạo và công dụng của từng bộ phận của hệ thống bảo vệ và phương pháp kiểm tra, thử nghiệm.

Nội dung:


1. Đặc tính chung của hệ thống bảo vệ tua bin                         
2. Cấu tạo và kiểm tra bộ phận bảo vệ tua bin

      
3. Phương pháp thử hệ thống bảo vệ
     
        
Chương 9: Các phương pháp phân phối hơi trong tua bin

Mục tiêu:

Phân biệt các phương pháp phân phối hơi khác nhau trong tua bin.

Nội dung:


1. Các bộ phận phân phối hơi trong tua bin
            
2. Hệ thống phân phối hơi bằng tiết lưu
            
3. Phương pháp phân phối hơi bằng ống phun
            
4. Phương pháp phân phối hơi bằng van tắt
            
Chương 10: Các đặc tính của hệ thống điều chỉnh tua bin
Mục tiêu:

- Trình bày các phương pháp xác định đặc tính tĩnh của bộ điều tốc;
- Xây dựng các quan hệ phụ thuộc giữa hành trình với tốc độ quay;
- Xác định độ không đều và không nhạy của bộ điều tốc.

Nội dung:


1. Phương pháp xác định đặc tính tĩnh của bộ điều tốc

2. Quan hệ phụ thuộc giữa hành trình của khớp nối bộ
             
điều tốc và số vòng quay của rôto tua bin                                   
3. Quan hệ phụ thuộc giữa hành trình của servo môtơ
               

và số vòng quay tua bin


4. Xác định độ không đều, độ không nhạy của bộ điều tốc
        
Kiểm tra                                                                                      Thời gian: 1 giờ                              

Chương 11: Hệ thống điều khiển tự động và bảo vệ 

                                 Thủy lực - Điện - Khí nén (HED)

Mục tiêu:

- Trình bày được các đặc điểm chủ yếu của HED;

- Sử dụng được hệ thống điều chỉnh HED.

Nội dung:


1. Công dụng và nhiệm vụ của hệ thống
                         
2. Những đặc điểm chủ yếu của hệ HED
            

3. Phần phân phối hơi
               
4. Phần thủy lực của hệ thống điều khiển và bảo vệ
               
5. Phần điện tử - kỹ thuật số của hệ HED
               
Chương 12 : Hệ thống dầu tua bin 

Mục tiêu:

- Nhận biết được sự cần thiết phải có hệ thống dầu để bôi trơn các paliê và cung cấp dầu cho hệ thống điều chỉnh;

- Trình bày được nguyên lý làm việc của hệ thống dầu.

Nội dung:


1. Sơ đồ cung cấp dầu tua bin
               
2. Các bộ phận chính của hệ thống dầu
               Thời gian: 1 giờ

Chương 13: Chu trình và sơ đồ nhiệt nguyên lý 

                                         của tua bin hơi nước
Mục tiêu:

- Giải thích được nguyên lý làm việc của hệ thống thiết bị tua bin hơi nước;

- Trình bày được nhiệm vụ các thiết bị phụ trong sơ đồ nhiệt tua bin hơi nước;

- Trình bày sơ đồ nhiệt chu trình tua bin hơi lý tưởng và thực tế;

- Xác định được các chỉ tiêu kinh tế - nhiệt của chu trình tua bin hơi nước.

Nội dung:


1. Nguyên lý làm việc của tua bin hơi nước và nhiệm vụ 

của các thiết bị trong chu trình nhiệt tua bin hơi nước

        
1.1. Nhắc lại đặc tính cơ bản của nước và hơi nước

1.2. Nguyên lý làm việc của tua bin hơi nước


1.3. Nhiệm vụ của các thiết bị phụ tua bin hơi nước


2. Sơ đồ nhiệt nguyên lý của các loại tua bin hơi nước
         
2.1. Sơ đồ nhiệt nguyên lý của tua bin ngưng hơi thuần tuý

2.2. Sơ đồ nhiệt nguyên lý của tua bin đối áp

2.3. Sơ đồ nhiệt nguyên lý của tua bin ngưng hơi có gia

nhiệt hồi nhiệt

2.4. Sơ đồ nhiệt nguyên lý của tua bin có quá nhiệt trung gian


2.5. Sơ đồ nhiệt nguyên lý của tua bin hơi trong nhà máy 

điện nguyên tử


3. Các chỉ tiêu kinh tế - nhiệt của chu trình tua bin hơi nước       
3.1. Hiệu suất nhiệt của chu trình tua bin có gia nhiệt hồi nhiệt

3.2. Tiêu hao hơi và suất tiêu hao hơi cho tua bin

3.3. Tiêu hao nhiệt và suất tiêu hao nhiệt cho tua bin và lò hơi
 

3.4. Tiêu hao nhiên liệu và suất tiêu hao nhiên liệu

3.5. Hiệu suất toàn nhà máy nhiệt điện

4. Xác định các chỉ tiêu kinh tế - nhiệt của các loại chu 
               
trình tua bin hơi nước                                                                   
4.1. Xác định hiệu suất nhiệt chu trình tua bin hơi nước

4.2. Áp dụng cho cho một chu trình tua bin ngưng hơi có 1 


cửa trích gia nhiệt hồi nhiệt

Chương 14: Thiết bị tạo chân không trong tua bin hơi
Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý cấu tạo và sự làm việc của bình ngưng;

- Vận hành bình ngưng với chân không tối ưu;

- Trình bày được nguyên lý cấu tạo và sự làm việc của Ejector;

- Nêu được ảnh hưởng của chế độ làm việc Ejector đến hiệu quả chu trình nhiệt tua bin hơi;

- Mô tả vị trí và chức năng của Ejector trong sơ đồ nhiệt.

Nội dung:


1. Nguyên lý cấu tạo và sự làm việc của bình ngưng
                 
1.1. Nguyên lý cấu tạo và sự làm việc của bình ngưng 

làm mát bằng nước

1.2. Nguyên lý cấu tạo và sự làm việc của bình ngưng 


làm mát bằng không khí

2. Vận hành bình ngưng ở chân không tối ưu
                
2.1. Những yếu tố vận hành ảnh hưởng đến chân không 

trong bình ngưng 


2.2. Chế độ nước làm mát tối ưu 


2.3. Cáu bám và chế độ rửa ống bình ngưng hợp lý 

2.4. Quy trình bảo dưỡng bình ngưng 

3. Nguyên lý cấu tạo, sự làm việc của Ejector và cách 
               
nối Ejector vào sơ đồ nhiệt
                
3.1. Nguyên lý cấu tạo và sự làm việc của ejector 

3.2. Sơ đồ nối ejector 

Chương 15: Bình khử khí
Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý cấu tạo và sự làm việc của bình khử khí (BKK);

- Nêu lên được ảnh hưởng của chế độ làm việc bình khử khí đến thiết bị và hiệu quả chu trình nhiệt.

Nội dung:


1. Nguyên lý cấu tạo và sự làm việc của bình khử khí
             
1.1. Nguyên lý cấu tạo của bình khử khí

1.2. Nguyên lý làm việc của bình khử khí

2. Ảnh hưởng của chế độ làm việc BKK đến thiết bị và 
hiệu quả chu trình nhiệt
               
2.1. Ảnh hưởng của các khí hoà tan trong nước đến lò hơi

và các thiết bị phụ của nó


2.2. Hiệu quả khử khí và cân bằng nhiệt cho nó

3. Sơ đồ mắc bình khử khí                                                        
Chương 16: Bình gia nhiệt hồi nhiệt
Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý cấu tạo và sự làm việc của bình gia nhiệt hồi nhiệt;

- Nêu lên được ảnh hưởng của chế độ làm việc bình gia nhiệt đến hiệu quả của chu trình nhiệt tuabin hơi.

Nội dung:


1. Nguyên lý cấu tạo và sự làm việc của bình gia nhiệt 
hồi nhiệt
                
1.1. Nguyên lý cấu tạo bình gia nhiệt hạ áp và cao áp

1.2. Nguyên lý làm việc của bình gia nhiệt

2. Ảnh hưởng của chế độ làm việc bình gia nhiệt đến


hiệu quả của chu trình nhiệt tua bin hơi
              
2.1. Chế độ gia nhiệt hồi nhiệt bình thường

2.2. Chế độ gia nhiệt hồi nhiệt khi có bình bị sự cố

3. Sơ đồ mắc bình gia nhiệt
              
Chương 17: Bơm ngưng và bơm cấp
Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý cấu tạo và sự làm việc của bình gia nhiệt hồi nhiệt;

- Trình bày được nguyên lý cấu tạo và sự làm việc của bơm ngưng, bơm cấp;

- Nêu lên được ảnh hưởng của các chế độ làm việc bơm ngưng, bơm cấp đến hiệu quả chu trình nhiệt.

Nội dung:


1. Nguyên lý cấu tạo và sự làm việc của bơm ngưng, bơm cấp   
1.1. Nguyên lý cấu tạo và sự làm việc của bơm ngưng và bơm cấp 
1.2. Năng suất bơm và công suất động cơ kéo


2. Ảnh hưởng của các chế độ làm việc bơm ngưng, bơm cấp

đến hiệu quả chu trình nhiệt
                 

2.1. Các chế độ làm việc của bơm ngưng

2.2. Các chế độ làm việc của bơm cấp

3. Sơ đồ mắc bơm ngưng, bơm cấp
                
Chương 18: Sơ đồ nhiệt chi tiết của tua bin hơi nước
Mục tiêu:

- Đọc được các bản vẽ sơ đồ nhiệt chi tiết khác nhau;

- Trình bày được công dụng của các thiết bị trong sơ đồ nhiệt chi tiết.

Nội dung:


1. Những nguyên tắc chung của bản vẽ sơ đồ nhiệt chi tiết      
2. Đọc các bản vẽ sơ đồ nhiệt chi tiết

      
Kiểm tra                                                                                        
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Bút, vở, giấy viết

- Máy vi tính, máy tính tay, máy chiếu 

- Băng đĩa video, tranh, ảnh, mô hình, bản vẽ

- Giáo trình: Tua bin được biên soạn theo chương trình chi tiết

- Phòng thí nghiệm tua bin.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Phương pháp đánh giá:

- Lý thuyết: Vấn đáp, trắc nghiệm, viết.

- Thực hành: Dựa trên năng lực thực hiện các bài tập thực hành.

2. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức:  


+ Những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực tế của thiết bị tua bin hơi nước và các thiết bị phụ của nó;


+ Công dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại tua bin hơi nước và các thiết bị phụ của nó.

- Kỹ năng:


+ Quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tua bin và các thiết bị phụ;


+ Đọc các bản vẽ sơ đồ dây chuyền công nghệ các công đoạn trong gian tua bin.

- Thái độ: Đánh giá ý thức chấp hành nội quy học tập, tác phong và trách nhiệm đối với tập thể lớp.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề Vận hành Tua bin - Máy phát điện.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun :

- Truyền đạt phần lý thuyết cơ bản, gợi mở các vấn đề mới và chú ý liên hệ với thực tế sản xuất

- Tổ chức cho học viên đi tham quan phòng thí nghiệm, nhà máy nhiệt điện

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Các chương 2, 3, 4, 10, 11, 13.
4. Tài liệu cần tham khảo:

- Phạm Lương Tuệ, (2005), Lý thuyết và cấu tạo tua bin hơi nước, Nhà xuất bản Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- Phạm Lương Tuệ, (2004), Tua bin hơi nước và những sự cố thường gặp, Nhà xuất bản Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- Nguyễn Công Hân, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Trung (2002), Nhà máy nhiệt điện,  Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật.
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Mã số mô đun: 06
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của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ)




CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
 VẬN HÀNH TUA BIN 
Mã số mô đun: MĐ 05
Thời gian mô đun: 40 giờ;                      (Lý thuyết:    giờ; Thực hành:     giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Mô đun được bố trí giảng dạy sau mô đun Tua bin hơi nước và thiết bị phụ.


- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về vận hành tua bin và các thiết bị phụ.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Sau khi học xong mô đun này, học viên có khả năng:


- Nhận biết và vận dụng những kiến thức cơ bản về vận hành tua bin, như: Nhiệm vụ, yêu cầu, tổ chức vận hành thiết bị tua bin;


- Làm được các công việc cơ bản về vận hành thiết bị tua bin hiệu quả;


- Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế, độ tin cậy và an toàn của công việc vận hành tua bin;


- Phân tích, trình bày và đề xuất biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố trong thiết bị tua bin;


- Xác định được trách nhiệm của người vận hành và tác phong công nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm 

tra*

(LT/TH)

	I
1

2

3

4

5

	Khái niệm về vận hành tua bin hơi
Những hiểu biết cơ bản về vận hành tua bin hơi

Yêu cầu đối với người vận hành

Các quy trình vận hành

Công tác tổ chức vận hành

Một số sơ đồ tổ chức ca, kíp trong các Nhà máy nhiệt điện ở nước ta
	4
	3

	0

	1

	II

1

2

3

4
	Công việc chuẩn bị khởi động tua bin

Các quy định về thiết bị khi khởi động
Công tác vệ sinh thiết bị

Kiểm tra thiết bị

Những quy định cấm khởi động thiết bị
	3
	3

	0

	0

	III

1

2

3
	Khởi động tua bin từ trạng thái lạnh
Khởi động tua bin ở trạng thái lạnh

Đọc, tìm hiểu sơ đồ nhiệt của tua bin

Tìm hiểu nhận biết vị trí thiết bị chính và phụ trên sơ đồ nhiệt
	5
	3

	2

	0


	IV
1

2

3
	Khởi động tua bin từ trạng thái nóng
Đặc điểm khởi động tua bin từ trạng thái nóng

Khởi động tua bin với thông số trượt

Thực hành tìm hiểu biểu đồ
	4
	2

	1

	1


	V
1

2
	Trông coi tua bin đang vận hành
Trông coi tua bin khi đang vận hành

Tìm hiểu sơ đồ các hệ thống
	3
	1

	2


	0


	VI

1

2

3
	Ngừng tua bin

Ngừng tua bin ở các trạng thái

Những hiện tượng bất thường, các sự cố thường gặp và biện pháp khắc phục

Tìm hiểu sơ đồ cấp hơi cho phụ tải nhiệt qua bộ giảm ôn - giảm áp
	4
	3

	1

	0


	VII
1

2

	Các yếu tố ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của thiết bị tua bin
Ảnh hưởng do sự thay đổi các thông số hơi

Biểu diễn quá trình giãn nở đoạn nhiệt trong tua bin trên đồ thị i-s 
	3
	2

	1

	0

	VIII

1

2

3
	Hệ thống điều chỉnh và bảo vệ tua bin

Hệ thống điều chỉnh tua bin

Các thiết bị bảo vệ tua bin

Tìm hiểu sơ đồ hệ thống điều chỉnh tua bin
	5
	4

	1

	0


	IX

1

2
	Vấn đề rung động của tổ máy tua bin và máy phát
Rung động trong tua bin - máy phát

Quản lý độ rung tua bin - máy phát
	2
	2

	0

	0

	X

1

2

3

4
	Vận hành các thiết bị phụ của tua bin
Vận hành thiết bị gian ngưng

Vận hành các loại bơm

Vận hành thiết bị gia nhiệt

Tìm hiểu các sơ đồ
	7
	4

	2

	1


	
	Cộng
	40
	27
	10
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái niệm về vận hành tua bin hơi
Mục tiêu:

- Xác định được nhiệm vụ yêu cầu của người vận hành tua bin nói riêng trong nhà máy điện và các ngành công nghiệp khác;
- Nêu lên được công tác tổ chức vận hành.

Nội dung:


1. Những hiểu biết cơ bản về vận hành tua bin hơi
 Thời gian: 0,5 giờ

2. Yêu cầu đối với người vận hành
              Thời gian: 0,5 giờ
3. Các quy trình vận hành                                                   
       Thời gian: 0,5 giờ
4. Công tác tổ chức vận hành
              Thời gian: 0,5 giờ
5. Một số sơ đồ tổ chức ca kíp trong các Nhà máy nhiệt
               
điện ở nước ta                                                                              Thời gian: 1 giờ
Kiểm tra                                                                                       Thời gian: 1 giờ
Chương 2 : Công việc chuẩn bị khởi động tua bin
Mục tiêu :

Nhận biết được tầm quan trọng, ý nghĩa của công việc khởi động tua bin và các công việc khi khởi động tua bin ở trạng thái lạnh.

Nội dung:


1. Các qui định về thiết bị khi khởi động
            Thời gian: 0,5 giờ

1.1. Thiết bị dự phòng

1.2. Thiết bị mới lắp đặt và đại tu


2. Công tác vệ sinh thiết bị                                                      Thời gian: 0,5 giờ

2.1. Vệ sinh các mặt sàn làm việc

2.2. Vệ sinh thiết bị

3. Kiểm tra thiết bị
              Thời gian: 1 giờ

3.1. Kiểm tra các thiết bị đo lường

3.2. Thử từng phần

3.3. Thử liên động


3.4. Thử bảo vệ


4. Những quy định cấm khởi động thiết bị                               Thời gian: 1 giờ
4.1. Các thiết bị không hoàn thiện

4.2. Không đảm bảo an toàn cho người và thiết bị


4.3. Không có lệnh của cấp trên

Chương 3 : Khởi động tua bin từ trạng thái lạnh
Mục tiêu:

Liệt kê các yêu cầu cần chuẩn bị trước khi khởi động thiết bị tua bin.
Nội dung:


1. Khởi động tua bin ở trạng thái lạnh
                             Thời gian: 2 giờ

1.1. Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc khởi động


1.2. Chuẩn bị


1.3. Sấy ống dẫn hơi vào tua bin


1.4. Tạo chân không


1.5. Xung động rôto

1.6. Các giai đoạn sấy tua bin

1.7. Những công việc sau khi số vòng quay đạt định mức

1.8. Nhận phụ tải

2. Đọc, tìm hiểu sơ đồ nhiệt của tua bin
               Thời gian: 2 giờ
2.1. Sơ đồ cấp hơi chính và các điểm xả trong sơ đồ

2.2. Sơ đồ hơi trích của tuabin, các điểm xả đọng

2.3. Sơ đồ hơi chèn trục tua bin

2.4. Sơ đồ cấp hơi vào Ejector

2.5. Sơ đồ nước ngưng, tuần hoàn

3. Tìm hiểu nhận biết vị trí thiết bị chính và phụ trên sơ
đồ nhiệt
              Thời gian: 1 giờ

3.1. Các van của tua bin


3.2. Thiết bị ngưng hơi

3.3. Các thiết bị gia nhiệt

Chương 4: Khởi động tua bin từ trạng thái nóng
Mục tiêu:

Nhận biết được đặc điểm của việc khởi động tua bin ở các trạng thái nóng, ấm và theo thông số trượt.
Nội dung:


1. Đặc điểm khởi động tua bin từ trạng thái nóng                      Thời gian: 1 giờ

1.1. Quy định

1.2. Đặc điểm trạng thái nhiệt của tua bin

2. Khởi động tua bin với thông số trượt
               Thời gian: 1 giờ

2.1. Các thao tác theo sơ đồ hơi khi khởi động

2.2. Quy định về nâng thông số hơi khi khởi động


3. Thực hành tìm hiểu biểu đồ 
  Thời gian: 1 giờ

3.1. Biểu đồ giãn nở dọc trục tương đối 


      giữa rôto và xi lanh khi tuabin nguội dần

3.2. Biểu đồ hiệu nhiệt độ xilanh trên và dưới

      của một số loại tuabin sau khi ngừng máy
Kiểm tra                                                                                      Thời gian: 1 giờ   


Chương 5: Trông coi tua bin đang vận hành
Mục tiêu:

Nhận rõ và ý thức được trách nhiệm của người vận hành khi trông coi tua bin làm việc.

Nội dung:


1. Trông coi tua bin khi đang vận hành
            Thời gian: 1,5 giờ

1.1. Nhiệm vụ chung


1.2. Trông coi thiết bị

1.3. Quy định về công việc kiểm tra trong ca


1.4. Thử nghiệm và kiểm tra định kỳ

2. Tìm hiểu sơ đồ các hệ thống
            Thời gian: 1,5 giờ

2.1. Hệ thống dầu bôi trơn của tổ máy tua bin - máy phát


2.2. Sơ đồ thiết bị giảm ôn - giảm áp nhanh


2.3. Sơ đồ dầu chèn kín hydro làm mát máy phát

2.4. Nhật ký vận hành

Chương 6: Ngừng tua bin
Mục tiêu:

- Nhận biết được ý nghĩa của công việc ngừng tua bin, xác định được các thao tác ngừng máy bình thường;

- Xác định được các trường hợp ngừng máy sự cố.

Nội dung:


1. Ngừng tua bin ở các trạng thái
                             Thời gian: 2 giờ

1.1. Chuẩn bị ngừng tua bin

1.2. Ngừng tuabin ở trạng thái bình thường


1.3. Ngừng tua bin sự cố

2. Những hiện tượng bất thường, các sự cố thường gặp
          
và biện pháp khắc phục                                                              Thời gian: 0,5 giờ

3. Tìm hiểu sơ đồ cấp hơi cho phụ tải nhiệt qua bộ giảm 
               

ôn giảm áp                                                                                  Thời gian: 1,5 giờ

3.1. Sơ đồ cấp hơi tự dùng qua bộ giảm ôn - giảm áp 


3.2. Sơ đồ hệ thống chân không

3.3. Sơ đồ dầu của tua bin - máy phát 

Chương 7: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường   

                                         của thiết bị tua bin                       
Mục tiêu:

- Phân tích được sự thay đổi các thông số có ảnh hưởng đến sự vận hành của thiết bị tua bin;

- Đánh giá được các phương pháp cơ bản về vận hành kinh tế.

Nội dung:


1. Ảnh hưởng của sự thay đổi các thông số hơi
   Thời gian: 2 giờ

1.1. Sự thay đổi áp suất hơi mới

1.2. Sự thay đổi nhiệt đồ hơi mới

1.3. Khi giảm đồng thời áp suất và nhiệt độ

1.4. Sự thay đổi áp suất hơi thoát

1.5. Ảnh hưởng của độ ẩm trong hơi

2. Biểu diễn quá trình giãn nở đoạn nhiệt trong tua bin 

đồ thị i-s 
                Thời gian: 1 giờ
Chương 8 : Hệ thống điều chỉnh và bảo vệ tua bin
Mục tiêu:

- Nhận biết được nhiệm vụ và tầm quan trọng của hệ thống điều chỉnh tua bin;

- Đánh giá được tầm quan trọng của các bộ phận bảo vệ an toàn, độ tin cậy đối với việc vận hành tua bin.

Nội dung:


1. Hệ thống điều chỉnh tua bin
                Thời gian: 2 giờ

1.1. Nhiệm vụ của hệ thống điều chỉnh


1.2. Các đường đặc tính làm việc của hệ thống điều chỉnh



1.3. Vận hành hệ thống điều chỉnh và hệ thống dầu


2. Các thiết bị bảo vệ tua bin
                Thời gian: 1 giờ

2.1. Bộ an toàn

2.2. Các bảo vệ khác

2.3. Thử nghiệm các thiết bị bảo vệ

3. Tìm hiểu sơ đồ hệ thống điều chỉnh tua bin
                Thời gian: 2 giờ

3.1. Nguyên lý làm việc của sơ đồ

3.2. Các bộ phận trên sơ đồ

Chương 9: Vấn đề rung động của tổ máy tua bin và máy phát
Mục tiêu:

- Nhận biết, phân tích được hiện tượng rung và tác hại của nó đối với thiết bị quay, chỉ ra các tiêu chuẩn cho phép về rung; 

- Đánh giá mức độ và xử lý kịp thời khi xuất hiện độ rung quá mức cho phép trong tổ máy.

Nội dung:


1. Rung động trong tua bin - máy phát
                            Thời gian: 1 giờ

1.1. Tác hại của sự rung động

1.2. Xác định và đánh giá trạng thái rung


1.3. Các nguyên nhân cơ bản gây rung

2. Quản lý độ rung tuabin - máy phát 
              Thời gian: 1 giờ

2.1. Phương pháp đo rung

2.2. Công tác quản lý độ rung


Chương 10: Vận hành các thiết bị phụ của tua bin
Mục tiêu :

Nhận biết và xác định được công việc vận hành các thiết bị phụ của tua bin: Thiết bị ngưng hơi, bình gia nhiệt, bình khử khí và các bơm.
Nội dung:
                  

1. Vận hành thiết bị gian ngưng
             Thời gian: 1,5 giờ

1.1. Chuẩn bị khởi động các thiết bị phụ trong gian ngưng

1.2. Chạy thử và thử liên động các thiết bị

1.3. Khởi động thiết bị theo các giai đoạn sấy khi mở máy

1.4. Trông coi thiết bị khi vận hành

1.5. Ngừng các thiết bị

1.6. Các yếu tố kinh tế của việc vận hành thiết bị ngưng hơi

2. Vận hành các loại bơm
               Thời gian: 1 giờ

2.1. Nhiệm vụ và đặc điểm của các bơm

2.2. Vận hành các bơm nước ngưng và tuần hoàn

2.3. Vận hành bơm nước cấp


3. Vận hành thiết bị gia nhiệt
               Thời gian: 1 giờ

3.1. Mục đích và ý nghĩa của các thiết bị gia nhiệt

3.2. Vận hành các bình gia nhiệt

3.3. Vận hành bình khử khí

4. Tìm hiểu các sơ đồ
              Thời gian: 2,5 giờ

4.1. Tìm hiểu sơ đồ nước ngưng

4.2. Tìm hiểu sơ đồ nước tuần hoàn trong gian ngưng

4.3. Tìm hiểu sơ đồ dầu

4.4. Tìm hiểu sơ đồ xả đọng của các ống hơi chính và hơi trích

4.5. Tìm hiểu sơ đồ nước tuần hoàn

4.6. Tìm hiểu sơ đồ nước cấp

4.7. Tìm hiểu sơ đồ cấp dầu bôi trơn cho bơm nước cấp

4.8. Tìm hiểu sơ đồ các bình gia nhiệt

4.9. Tìm hiểu sơ đồ khử khí


Kiểm tra                                                                                      Thời gian: 1 giờ   

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Văn phòng phẩm

- Máy vi tính, máy chiếu, 

- Giáo trình, giáo án

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Phương pháp đánh giá:

- Lý thuyết: Vấn đáp, trắc nghiệm, viết.

- Thực hành: Dựa trên năng lực thực hiện các bài tập thực hành.

2. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức:  


+ Những kiến thức cơ bản về vận hành tua bin, như: Nhiệm vụ, yêu cầu, tổ chức vận hành thiết bị tua bin;


+ Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế, độ tin cậy và an toàn của công việc vận hành tua bin.

- Kỹ năng:


+ Làm các công việc cơ bản về vận hành thiết bị tua bin và các thiết bị phụ;


+ Các biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố tua bin và các thiết bị phụ.

- Thái độ: Đánh giá thông qua ý thức chấp hành nội quy học tập, tác phong và trách nhiệm đối với tập thể lớp.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :

1.Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề Vận hành Tua bin - Máy phát điện.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

Ở chương trình mô đun này, các bài giảng lý thuyết được kèm theo các bài thực hành.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Các chương 3, 4, 5, 6, 7, 10.
4. Tài liệu cần tham khảo:

- Phạm Lương Tuệ, (2005), Lý thuyết và cấu tạo tua bin hơi nước, Nhà xuất bản Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Phạm Lương Tuệ, (2004), Tua bin hơi nước và những sự cố thường gặp, Nhà xuất bản Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Các bản vẽ sơ đồ dây truyền công nghệ của các thiết bị, các sơ đồ hệ thống vận hành và quy trình vận hành.

	CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Thực tập vận hành tua bin hơi
Mã số mô đun: 07
(Ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-CĐCT ngày 02 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ)




CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

THỰC TẬP VẬN HÀNH TUA BIN HƠI

Mã số mô đun: MĐ 07
Thời gian mô đun: 90 giờ;                      (Lý thuyết: 5 giờ; Thực hành: 85 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun Thực tập vận hành tua bin hơi được bố trí sau khi đã giảng dạy xong các mô đun chuyên môn nghề về tua bin.

 - Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề có liên hệ chặt chẽ với các mô đun lý thuyết, mô đun chuyên môn nghề vận hành tua bin hơi nước. 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Sau khi hoàn thành mô đun này, học viên có khả năng


- Nhận biết được các bước và quy trình vận hành hệ thống thiết bị tua bin;


- Thực hiện được các công việc về vận hành tuabin và hệ thống phụ trợ liên quan;

- Tổ chức quản lý vận hành trong phân xưởng máy của nhà máy nhiệt điện;

- Thực hiện các quy định đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong thời gian thực tập tại phân xưởng, nhà máy.

III. NỘI DUNG MÔĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng   số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Học và kiểm tra quy trình an toàn
	4
	1
	3
	

	2
	Vận hành trạm bơm tuần hoàn
	14
	1
	13
	0

	3
	Vận hành máy phó tua bin
	13
	1
	12
	0

	4
	Vận hành máy trưởng tua bin
	14
	1
	13
	0

	5
	Vận hành trưởng kíp
	10
	1
	9
	0

	6
	Báo cáo thu hoạch quá trình học tập
	5
	0
	0
	5

	
	Cộng
	60
	5
	50
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Học và kiểm tra qui trình an toàn                        
Mục tiêu:

Nhận biết các qui trình an toàn trong vận hành để tránh tai nạn trong thời gian thực tập.

Nội dung: 


1. Qui trình an toàn khi vận hành lò hơi
        

2. Kiểm tra
        
Bài 2: Vận hành trạm bơm tuần hoàn                          
Mục tiêu:

- Nhận biết được nhiệm vụ và trình tự các công việc vận hành trạm bơm nước tuần hoàn (khởi động, trông coi và ngừng thiết bị trạm bơm);
- Nhận biết được công việc xử lý thiết bị làm việc không bình thường và sự cố.

Nội dung: 


1. Tìm hiểu sơ đồ trạm tuần hoàn
        
2. Tìm hiểu các thiết bị của trạm tuần hoàn và hệ thống
        
3. Quy trình vận hành trạm bơm tuần hoàn
        
4. Tìm hiểu công việc vận hành trạm bơm
        
Bài 3: Vận hành máy phó tua bin                                 
Mục tiêu:

- Nhận biết được các công việc vận hành máy phó tua bin (khởi động, trông coi, dừng thiết bị);
- Nhận biết được công việc xử lý thiết bị làm việc không bình thường và sự cố.

Nội dung: 

1. Tìm hiểu sơ đồ các hệ thống
                          
2. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị   
3. Tìm hiểu quy trình vận hành máy phó tua bin
         
4. Đi ca tìm hiểu công việc vận hành máy phó tua bin
         
Bài 4: Vận hành máy trưởng tua bin                           
Mục tiêu:

- Nhận biết được các công việc vận hành máy trưởng tua bin;
- Nhận biết được công việc xử lý khi thiết bị làm việc không bình thường và sự cố.

Nội dung: 

1. Tìm hiểu các sơ đồ về dây truyền vận hành thiết bị tua bin    
2. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị
    
3. Tìm hiểu quy trình vận hành thiết bị tua bin
   
4. Đi ca vận hành lái máy trưởng tua bin
   
Bài 5: Vận hành trưởng kíp                                         
Mục tiêu:

Nhận biết các công việc của chức danh “Vận hành trưởng kíp tua bin”: Chỉ huy các chức danh vận hành trạm bơm tuần hoàn, vận hành máy phó và vận hành máy trưởng tua bin.

Nội dung: 

1. Tìm hiểu sơ đồ công nghệ tổng thể của nhà máy                  
2. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc                                
    của các thiết bị trong sơ đồ nhiệt tổng thể



3. Tìm hiểu các quy trình vận hành 
   
     thiết bị trong sơ đồ nhiệt tổng thể


4. Đi ca vận hành trưởng kíp
  
Bài 6 : Báo cáo thu hoạch quá trình học tập                 
Mục tiêu:
Kiểm tra đánh giá tổng thể kết quả hoàn thành đợt thực tập của học viên.
Nội dung: 


1. Tổng quan về công tác vận hành tua bin hơi
   

2. Liên hệ tới kiến thức thực tế và kỹ năng bản thân 

học viên đạt được 
   
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Văn phòng phẩm

- Máy chiếu, máy vi tính, projector

- Các dụng cụ và trang thiết bị thực có tại nhà máy, phân xưởng tuabin
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Phương pháp đánh giá:

- Lý thuyết: Vấn đáp, trắc nghiệm, viết.

- Thực hành: Dựa trên năng lực thực hiện các bài tập thực hành.

2. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức:


+ Tổng quan dây chuyền công nghệ phần nhiệt của nhà máy;

+ Quy trình vận hành, xử lý sự cố trong vận hành và các hệ thống phụ trợ của gian tua bin.

- Kỹ năng: 



+ Khả năng thu thập tài liệu và nhận biết tài liệu;


+ Thao tác đúng quy trình vận hành thiết bị và hệ thống phụ trợ tua bin.
- Thái độ: Đánh giá ý thức chấp hành nội quy học tập, nội quy lao động tại đơn vị thực tập, tác phong và trách nhiệm đối với đơn vị tham gia thực tập.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề Vận hành Tua bin - Máy phát điện.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Học viên được phân về các tổ, nhóm, ca, kíp và được hướng dẫn trực tiếp tại nơi làm việc.

- Kết hợp tìm hiểu tài liệu kỹ thuật tại nơi làm việc.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tập trung hướng học viên vào tìm hiểu các sơ đồ công nghệ của trạm bơm, sơ đồ công nghệ toàn nhà máy. 

- Trên cơ sở nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị phụ, các thiết bị công nghệ nhiệt và các quy trình vận hành, học viên sẽ được tổ chức đi ca kíp để nắm vững hơn những kiến thức đã học và kiểm chứng trong thực tế công việc.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Các quy trình vận hành của nhà máy.
- Các tài liệu kỹ thuật tại nơi làm việc.
MỤC LỤC
	Mã số 

MĐ, MĐ
	Tên mô đun, mô đun
	Trang

	MĐ 01
	Kỹ thuật an toàn
	

	MĐ 02
	Kỹ thuật nhiệt
	

	MĐ 03
	Kỹ thuật điện
	

	MĐ 04
	Tua bin hơi nước và các thiết bị phụ
	

	MĐ 05
	Vận hành tua bin hơi nước
	

	MĐ 06
	Vận hành hệ thống điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
	

	MĐ 07
	Thực tập vận hành tuabin hơi
	


